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Phụ lục I
CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ TIẾP TỤC ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN PHẠM VI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH AN GIANG (MỚI) CHO ĐẾN KHI CÓ VĂN BẢN THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

	Stt
	Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, tên gọi văn bản
	Ghi chú

	1 
	Nghị quyết số 181/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kiên Giang
	

	2 
	Nghị quyết số 02/2021/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với ấp (khu) đội trưởng và mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	3 
	Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐND ngày 28/8/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	4 
	Nghị quyết số 232/2019/NQ-HĐND ngày 26/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	5 
	Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	6 
	Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND ngày 30/5/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định miễn lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	7 
	Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở ấp, khu phố thôi việc do sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	




Phụ lục II
CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 THUỘC LĨNH VỰC NỘI VỤ TIẾP TỤC ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN PHẠM VI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH AN GIANG (CŨ) CHO ĐẾN KHI CÓ VĂN BẢN THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

	Stt
	Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, tên gọi văn bản
	Ghi chú

	1
	Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐND ngày 28/04/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các hoạt động phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	2
	Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐND ngày 12/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi hỗ trợ chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	3
	Nghị quyết số 02/2025/NQ-HĐND ngày 28/4/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang chi tặng quà bằng tiền mặt đối với người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh An Giang nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025)
	

	4
	Nghị quyết số 25/2024/NQ-HĐND ngày 27/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định đối tượng, mức trợ cấp và hỗ trợ thăm chúc tết Nguyên đán hằng năm của tỉnh An Giang
	





Phụ lục III
CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN KIÊN GIANG BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 TIẾP TỤC ĐƯỢC ÁP DỤNG TRÊN PHẠM VI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TỈNH KIÊN GIANG (CŨ) CHO ĐẾN KHI CÓ VĂN BẢN THAY THẾ HOẶC BÃI BỎ
(Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

	Stt
	Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, tên gọi văn bản
	Ghi chú

	1
	Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức chi hỗ trợ tiền thưởng cho gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	2
	Nghị quyết số 10/2024/NQ-HĐND ngày 22/7/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các ấp, khu phố thuộc xã đặt biệt khó khăn; xã đặc biệt khó khăn vũng bãi ngang ven biển và hải đảo; vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xã an toàn khu, vùng an toàn khu; xã biên giới trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

















Phụ lục IV
CÁC NGHỊ QUYẾT QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG, TỈNH KIÊN GIANG
 BAN HÀNH TRƯỚC NGÀY 01/7/2025 BỊ BÃI BỎ
[bookmark: _GoBack](Kèm theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang)

	Stt
	Tên loại, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, tên gọi văn bản
	Ghi chú

	1 
	Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
	

	2 
	Nghị quyết số 22/2024/NQ-HĐND 09/12/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định chức danh, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm và người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	3 
	Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
	

	4 
	Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh An Giang
	






	5 
	Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND ngày 12/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh An Giang”
	

	6 
	Nghị quyết số 42/1998/NQ-HĐ ngày 18/12/1998 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về đổi tên huyện Hà Tiên thành huyện Kiên Lương
	

	7 
	Nghị quyết số 30/2004/NQ-HĐND ngày 10/11/2004 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chia tách địa giới hành chính 07 xã thành 14 xã thuộc các huyện Hòn Đất, Châu Thành, Giồng Riềng, Kiên Hải, An Minh và điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính 2 thị trấn: Tân Hiệp và Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.
	

	8 
	Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND ngày 11/01/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về điều chỉnh địa giới hành chính giữa xã Bình Giang huyện Hòn Đất và xã Vĩnh Phú, xã Kiên Bình huyện Kiên Lương
	

	9 
	Nghị quyết số 40/2012/NQ-HĐND ngày 11/01/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thông qua Đề án nâng cấp thị xã Hà Tiên lên đô thi loại III
	

	10 
	Nghị quyết số 73/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thông qua Đề án nâng cấp thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương lên đô thi loại IV
	

	11 
	Nghị quyết số 92/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thành lập mới một số ấp, khu phố trong tỉnh Kiên Giang
	

	12 
	Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II
	

	13 
	Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về thông qua Đề án đề nghị công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II
	

	14 
	Nghị quyết số 55/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về đề nghị thành lập thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang
	

	15 
	Nghị quyết số 56/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về đề nghị thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang
	

	16 
	Nghị quyết số 78/2014/NQ-HĐND ngày 22/10/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đề nghị thành lập huyện Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang
	

	17 
	Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc chuyển các ấp, khóm, khu vực thành khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	18 
	Nghị quyết số 95/2014/NQ-HĐND ngày 04/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc đề nghị công nhận các xã đảo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	

	19 
	Nghị quyết số 343/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang quy định chế độ hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố dôi dư do nhập ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
	



